
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:             /TB-STP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày        tháng      năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý,  

trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

 Căn cứ khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017; Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 

Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp 

pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh An Giang (có danh 

sách kèm theo) và được đăng tải tại địa chỉ Website: https://stp.angiang.gov.vn. 

Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo đến quý cơ quan, đơn vị biết để 

thuận tiện liên hệ, phối hợp công tác. Trong quá trình thực hiện nếu có thay 

đổi, Sở Tư pháp tỉnh An Giang sẽ cập nhật kịp thời tại địa chỉ nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục PBGDPL&TGPL - Bộ Tư pháp (để b/c); 

- UBND tỉnh An Giang (để b/c); 

- GĐ, các Phó Giám đốc Sở; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, TP; 

- Trại giam Kênh 7 (thuộc Cục C10, Bộ Công an); 

- Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh; 

- Trại tạm giam số 1, số 2 Công an tỉnh; 

- Công an các xã, phường, đặc khu; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Trang thông tin điện tử Trung tâm TGPL nhà nước; 

- Lưu: VT, P.HCBTTP, ntkquyen. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Ngọc Dư 
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DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Kèm theo Thông báo số                /TB-STP ngày        /      /2026 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang)   

 

STT Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại 

1 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý  

nhà nước tỉnh An Giang 

Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, phường Rạch Giá,  

tỉnh An Giang 

02973.861627 

02973.962804 

2 Chi nhánh Long Xuyên 
Số 269 đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

02963.587762 

0918573945 

II. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/chức danh Số điện thoại 

1 Bùi Đức Độ 
Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh An Giang 

 - Trợ giúp viên pháp lý 
0918747707  

2 Trần Duy Khoa 
Phó Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh An Giang - 

Trợ giúp viên pháp lý  
0919209989 

3 Huỳnh Ngọc Thông 
Phó Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh An Giang - 

Trợ giúp viên pháp lý  
0988957575 

4 Đỗ Khoa Khôi Phó Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh An Giang - 0914747169 
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Trợ giúp viên pháp lý  

5 Lâm Nghĩa Nhân 

Phó Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh An Giang - 

Phụ trách Trưởng Chi nhánh Long Xuyên - Trợ giúp viên 

pháp lý  

0918573945 

6 Trần Tuấn Anh 
Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh 

An Giang - Trợ giúp viên pháp lý  
0916177909 

7  Trần Thị Diệu 
Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnhAn Giang - Trợ giúp viên pháp lý  
0939999985 

8 Trần Khánh 
Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm 

TGPL nhà nước tỉnh An Giang - Trợ giúp viên pháp lý  
0778707757 

9 Dương Thị Tình 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL nhà nước 

tỉnh An Giang - Trợ giúp viên pháp lý  
0396868476 

10 Vũ Thị Luyến 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnh An Giang 
0989464075 

11 Cao Thị Tố Quyên 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnh An Giang 
0988025176 

12 Lê Hồ Bích Hằng 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnh An Giang 
0976633626 
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13 Lương Minh Hoàng 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnh An Giang 
0563183183 

14 Mai Tấn Thuận 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnh An Giang 
0943350005 

15 Nguyễn Thúy Lan 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnh An Giang 
0942223537 

16 Phạm Minh Tâm 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnh An Giang 
0949997567 

17 Trần Phước Tài 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL 

nhà nước tỉnh An Giang 
0901982427 

18 Võ Thị Phương Thảo 
Trợ giúp viên pháp lý, phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung 

tâm TGPL nhà nước tỉnh An Giang 
0919764339 

19 Nguyễn Thị Khoa 
Trợ giúp viên pháp lý- phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung 

tâm TGPL nhà nước tỉnh An Giang 
0989481174 

20 Hà Quang Vân 
Trợ giúp viên pháp lý - phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung 

tâm TGPL nhà nước tỉnh An Giang 
0915744777 

21 Văng Thị Vân Trợ giúp viên pháp lý - Chi nhánh Long Xuyên, Trung tâm 0965998839 
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TGPL nhà nước tỉnh An Giang 

22 Trần Thị Cẩm Sách 
Trợ giúp viên pháp lý - Chi nhánh Long Xuyên, Trung tâm 

TGPL nhà nước tỉnh An Giang 
0919092591 

23 Phạm Thanh Ái Duyên  
Trợ giúp viên pháp lý - Chi nhánh Long Xuyên, Trung tâm 

TGPL nhà nước tỉnh An Giang 
0945939940 

III. LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại 

1 Dương Minh Biên 
C9-Căn 55, Khu đô thị Tây Bắc, phường Rạch Giá, 

 tỉnh An Giang 
0947454336 

2  Vũ Diệu Hải Số 50 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang 0913638742 

3  Dương Thị Hoa 
Số 18 D Bà Triệu, khu phố 5, phường Rạch Giá, 

 tỉnh An Giang 
0919113928 

4  Trần Minh Hùng 
Số 116/21 đường Ngô Quyền, phường Rạch Giá,  

tỉnh An Giang 
0977294468 

5  Thái Hoàng Long 
Số 48 đường Hoàng Hoa Thám, phường Rạch Giá, 

 tỉnh An Giang 
0918006707 
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6  Dương Thùy Liên 
Số 16/15 đường Dương Diện Nghệ, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 
0977677672 

7 Phạm Hữu Phan 
Số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Rạch Giá,  

tỉnh An Giang 
0983866067 

8 Trần Hữu Phúc Số 275 ấp Hòa Mỹ, xã Gò Quao, tỉnh An Giang 0939009333 

9 Nguyễn Trần Thụy Quyên 
Số 320 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 
0918277744 

10 Phan Thanh Thiệt Khu phố Vĩnh Phước 2, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang 0918529308 

11 Nguyễn Trường Thọ 
Số 889/4C Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, 

 tỉnh An Giang 
0913643778 

12 Lê Trọng Hân 
Số 189 đường Trần Huy Liệu, phường Rạch Giá, 

 tỉnh An Giang 
0947388936 

13 Phạm Anh Vũ 
Số 32 đường Tôn Thất Tùng, phường  Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 
0913676164 

14 Phan Ngọc Minh 
Số 553, đường Võ Thị Sáu, phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 
0913825108 
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15 Huỳnh Văn Bé 
Số 319, khóm Đông Thịnh 9, phường Long Xuyên,  

tỉnh An Giang 
0919505883 

16 Phan Văn Bé Số 1245, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang 0917115252 

17 Võ Thị Đậu 
Lô 19 đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 
0918800616 

18 Võ Văn Mão Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang 0947345346 

19 Nguyễn Đức Ký 
Số 24 đường  Lê Văn Nhung, phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 
0913163544 

20 Trần Tiến Vinh 
Số 595/15, đường Hà Hoàng Hổ, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 
0989211454 

21 Phan Văn Được 
Số 51/2 đường Bùi Thị Xuân, khóm Đông An 2, phường 

Long Xuyên, tỉnh An Giang 
0359458849 

22 Đinh Quang Kích  
Số 595/15, đường Hà Hoàng Hổ, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 
0918477697 

23 Phan Thị Vén Phường Bình Đức, tỉnh An Giang 0916363627 

24 Trần Đức Nguyên Số 46/3 đường Phan Bội Châu, khóm Bình Thới,  0909702051 
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phường Bình Đức, tỉnh An Giang 

25 Mai Ngọc Tuấn ấp Long Hòa, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang 0932289219 

26 Thái Thị Diễm Trúc  
Số 10/4 đường Lê Hồng Phong, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 
0975975268 

27 Dương Kim Ánh 
Số 24 đường Lê Văn Nhung, phường Long Xuyên, 

 tỉnh An Giang 
0854545654 

28 Huỳnh Hồng Dân 
Số 55 đường Tôn Đức Thắng, Phường Long Xuyên,  

tỉnh An Giang 
0913874725 

29 Lê Thị Chung Số 01, ấp Long Phú 2, xã Long Điền, tỉnh An Giang 0918755229 

30 Lê Phước Hưng 
Số 12, đường Trần Hưng Đạo nối dài, xã Chợ Mới, 

 tỉnh An Giang 
0396020908 

31 Nguyễn Văn Ngữ Số 39 đường số 18, phường Bình Đức, tỉnh An Giang 0918145659 
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